ĐỀ CƯƠNG MÔN CÔNG NGHỆ 4 – HK I

Ôn tập các bài đã học trong vở (bài 1 đến bài 6)
[bookmark: _Hlk89093546][bookmark: _Hlk89070538]        Câu 1. Khoanh vào câu đúng nhất 
        Trồng, chăm sóc hoa và cây cảnh sẽ giúp con người:
        A. Rèn luyện sức khỏe, yêu thiên nhiên. 
        B. Mang lại niềm vui trong cuộc sống. 
        C. Mang lại lợi ích kinh tế. 
        D. Cả A, B, C đều đúng.
       Câu 2 Khoanh vào câu đúng nhất 
       Bước 3 trong quy trình gieo hạt cây hoa hồng là:
       A. Chuẩn bị khay có nhiều lỗ. 
       B. Dùng đất có độ tơi xốp cao trộn với phân, chất dinh dưỡng, xơ dừa để trồng cây.
       C. Tạo lỗ sâu khoảng 1cm, bỏ hạt giống vào và lấp giá thể kín hạt.
       D. Tưới nước theo dạng phun sương, sau đó đợi thêm một tuần chờ cây nảy mầm.
       Câu 3 Khoanh vào câu sai 
       Nội dung của bước 4 trong quy trình trồng hoa, cây cảnh trong chậu là:
       A. Đặt cây thẳng đứng ở giữa chậu.
       B. Cho thêm giá thể vào chậu cho đến khi lấp kín gốc và rễ.
       C. Dùng tay ấn nhẹ quanh gốc cây cho chắc chắn. 
       D. Tưới nhẹ nước quanh gốc cây.
        Câu 4 Khoanh vào câu sai 
        Một đặc điểm của cây hoa mai có đặc điểm gì?
       A. Thân cây có gai. 
       B. Hoa thường có hai màu là trắng và vàng. 
       C. Hoa được trồng phổ biến ở miền Nam. 
       D. Là một nét đẹp trong dịp Tết Nguyên đán của người dân Việt Nam.
        Câu 5 Khoanh vào câu đúng nhất 
        Chậu trồng hoa, cây cảnh được làm từ chất liệu gốm sứ có đặc điểm gì?
        A. Có hai màu ghi, xám.
        B. Nặng.
        C. Có giá thành cao.
        D. Chỉ sử dụng được một lần. 
        Câu 6 Khoanh vào câu đúng nhất 
        Bước 4 của công việc gieo hạt, cây cảnh trong chậu là:
        A. Chuẩn bị vật liệu, vật dụng và dụng cụ gieo hạt. 
        B. Tưới nhẹ nước (dạng phun sương) lên bề mặt giá thể. 
        C. Cho giá thể vào chậu cho đến khi giá thể cách miệng chậu từ 2 cm đến 5 cm. 
        D. Gieo hạt giống đã được xử lí vào chậu. Sau khi gieo cần lấp giá thể kín hạt. 
       Câu 7 Khoanh vào câu đúng nhất 
       Hoa, cây cảnh được dùng để trang trí ở:
	A. Đường phố
	    B. Văn phòng
	C. Công viên
	D. Cả A, B, C đều đúng


       Câu 8 Khoanh vào câu đúng nhất 
       Cây sống ở dưới nước, hoa nở vào mùa hè, cánh hoa thường có màu hồng, màu trắng, màu vàng, nhị hoa có màu vàng. Đây là những đặc điểm của:
	A. Hoa mai
	       B. Hoa sen
	    C. Hoa đào
	D. Hoa hồng


        Câu 9 Khoanh vào câu sai 
        Một trong các bước trồng hoa, cây cảnh trong chậu?
        A.  Sử dụng tấm lưới nhỏ có kích thước lớn hơn lỗ thoát nước đặt lên trên lỗ thoát nước.
        B. Cho một lượng giá thể vừa đủ vào chậu. 
        C. Đặt cây thẳng đứng ở giữa chậu, cho thêm giá thể vào chậu cho đến khi lấp kín gốc và rễ.
        D. Tưới nước quanh gốc cây từ 6 – 8 lần/ngày.
        Câu 10 Khoanh vào câu đúng nhất 
        Khi ánh sáng quá mạnh (thừa sáng), cây sẽ:
        A. Bị vàng lá, cháy mép lá. 
        B. Mọc chậm, yếu ớt. 
        C. Không ra hoa hoặc ra hoa không đều. 
        D. Lá mỏng. 
        Câu 11 Khoanh vào câu đúng nhất 
        Hình ảnh dưới đây nói về công việc chăm sóc hoa, cây cảnh nào?
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        A. Cắt, tỉa hoa đã tàn.
        B. Vệ sinh lá cây. 
        C. Bắt sâu cho cây. 
        D. Tưới nước cho hoa. 
       Câu 12 Khoanh vào câu sai 
       Cây hoa hồng có đặc điểm:
       A. Lá màu xanh, mép lá có hình răng cưa. Thân cây có gai. 
       B. Nở vào mùa xuân.
       C. Có hình dáng và hương thơm nổi bật. 
       D. Mọc đơn lẻ hoặc thành chùm. 
       Câu 13 Khoanh vào câu đúng nhất 
       Dụng cụ dùng để xúc đất, xới xáo đất, làm tơi xốp, đào đất, đào hố, trộn đất, trộn phân bón, vun gốc cây, sang chậu mới cho cây…được gọi là:     
	A. Xẻng
	B. Cuốc
	C. Găng tay làm vườn
	D. Bình tưới cây


       Câu 14 Đúng ghi Đ, Sai ghi S 
	
	Đ
	S

	1. Hàng ngày, cần tưới nước vào buổi sáng và chiều tối cho hoa.
	
	

	2. Chỉ bón phân vào gốc cây, không nên phun lên lá cây.
	
	

	3. Không nên cắt tỉa cây cảnh, vì cây cối càng nhiều lá xum xuê sẽ càng đẹp.
	
	

	4. Khi trồng hoa, cây cảnh cần phải đảm bảo đủ ánh sáng cho cây. 
	
	


        B. PHẦN TỰ LUẬN 
       Câu 1 Nêu một số lợi ích của hoa, cây cảnh với đời sống. 
       Câu 2 Vì sao phải bón phân, cắt tỉa, vệ sinh cho hoa, cây cảnh cho chậu? 
       Câu 3 Em hãy nêu đặc điểm, công dụng của cây hoa hồng 
       Câu 4 Mô tả các bước gieo hạt một loại hoa, cây cảnh mà em biết 
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